
Employee Code Name Email NhómNhìn thấy?

130 UBND huyện Hướng Hóa

HH2755 Võ Hoàng Nam vohoainam.mn@quangtri.gov.vn END_U 130082 Trường mầm non Pa Tầng

HH2756 Lê Hải Nhơn lehainhon.mn@quangtri.gov.vn END_U 130082 Trường mầm non Pa Tầng

HH2757 Nguyễn Thị Thu Huyền nguyenthithuhuyen1.mn@quangtri.gov.vn END_U 130089 Trường mầm non Tân Liên

HH2758 Nguyễn Thị Hóa nguyenthihoa10.mn@quangtri.gov.vn END_U 130089 Trường mầm non Tân Liên

HH2759 Nguyễn Thị Nga nguyenthinga7.mn@quangtri.gov.vn END_U 130094 Trường mầm non Vành Khuyên

HH2760 Nguyễn Thị Hà nguyenthiha13.mn@quangtri.gov.vn END_U 130094 Trường mầm non Vành Khuyên

HH2761 Trần Thị Lan tranthilan.mn@quangtri.gov.vn END_U 130084 Trường mầm non Hướng Lập

HH2762 Hồ Thị Ao hothiao.mn@quangtri.gov.vn END_U 130084 Trường mầm non Hướng Lập

HH2763 Trần Thị Kim Phương tranthikimphuong.mn@quangtri.gov.vn END_U 130084 Trường mầm non Hướng Lập

HH2764 Phan Thị Mỹ Duyên phanthimyduyen.mn@quangtri.gov.vn END_U 130084 Trường mầm non Hướng Lập

HH2765 Hồ Văn Xoang hoangvanxoang.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130027 Trường THCS Xy

HH2766 Hồ Văn Phích hovanphich.mn@quangtri.gov.vn END_U 130077 Trường mầm non Hướng Sơn

HH2767 Lưu Thị Kim Ngân luuthikimngan.mn@quangtri.gov.vn END_U 130077 Trường mầm non Hướng Sơn

HH2768 Lê Thị Ngọc lethingoc1.mn@quangtri.gov.vn END_U 130082 Trường mầm non Pa Tầng

HH2769 Đỗ Thị Thủy dothithuy.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130026 Trường THCS Thanh

HH2770 Lâm Thị Mai Trâm lamthimaitran.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130026 Trường THCS Thanh

HH2771 Nguyễn Thị Ngọc Tần nguyenthingoctan1.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130026 Trường THCS Thanh

HH2772 Võ Thị Kim Chi vothikimchi.th@quangtri.gov.vn END_U  130055 Trường Tiểu học Hướng Linh

HH2773 Lê Thi Tuyết Nhung lethituyetnhung.th@quangtri.gov.vn END_U  130055 Trường Tiểu học Hướng Linh

HH2774 Nguyễn Thị Ngọc Uyên nguyenthingocuyen.th@quangtri.gov.vn END_U  130055 Trường Tiểu học Hướng Linh

HH2775 Lê Thị Lan Quyên lethilanquyen2.th@quangtri.gov.vn END_U  130055 Trường Tiểu học Hướng Linh

HH2776 Lê Thị Thu Hồng lethithuhong.th@quangtri.gov.vn END_U  130055 Trường Tiểu học Hướng Linh

HH2777 Lê Thị Ly Ly lethilyly@quangtri.gov.vn END_U 130104  UBND xã Tân Thành

HH2778 Võ Thị Thanh vothithanh1@quangtri.gov.vn END_U 130104  UBND xã Tân Thành



HH2779 Dương Mạnh Đạt duongmanhdat.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130036 Trường THCS Tân Long

HH2780 Đinh Thị Oanh dinhthioanh.th@quangtri.gov.vn END_U  130065 Trường Tiểu học Hướng Phùng

HH2781 Nguyễn Lệ Trinh nguyenletrinh.th@quangtri.gov.vn END_U  130065 Trường Tiểu học Hướng Phùng

HH2782 Mai Lệ Huyền mailehuyen.th@quangtri.gov.vn END_U  130065 Trường Tiểu học Hướng Phùng

HH2783 Trần Thị Cao Đăng tranthicaodang.th@quangtri.gov.vn END_U  130065 Trường Tiểu học Hướng Phùng

HH2784 Nguyễn Thị Như Quỳnh nguyenthinhuquynh1.th@quangtri.gov.vn END_U  130065 Trường Tiểu học Hướng Phùng

HH2785 Lê Thị Diệu Linh lethidieulinh.th@quangtri.gov.vn END_U  130065 Trường Tiểu học Hướng Phùng

HH2786 Hồ Thị Lũy hothiluy.th@quangtri.gov.vn END_U  130065 Trường Tiểu học Hướng Phùng

HH2787 Lê Văn Công levancong.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130040 Trường THCS A Túc

HH2788 Hồ Hoài Tâm hohoaitam.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130040 Trường THCS A Túc

HH2789 Hồ Thị Ngọc Sương hothingocsuong.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130040 Trường THCS A Túc

HH2790 Lê Trí Ân letrian.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130040 Trường THCS A Túc

HH2791 Lê Văn Hiếu levanhieu.mn@quangtri.gov.vn END_U 130091 Trường mầm non Khe Sanh

HH2792 Nguyễn Thị Vì nguyenthivi.mn@quangtri.gov.vn END_U 130091 Trường mầm non Khe Sanh

HH2793 Trương Thị Lệ Quyên truongthilequyen.mn@quangtri.gov.vn END_U 130091 Trường mầm non Khe Sanh

HH2794 Lê Thị Thanh Tình lethithanhtinh.mn@quangtri.gov.vn END_U 130093 Trường mầm non Lao Bảo

HH2795 Lê Thị Ái Duyên lethianhduyen.mn@quangtri.gov.vn END_U 130093 Trường mầm non Lao Bảo

HH2796 Phạm Thị Mến phamthimen1.mn@quangtri.gov.vn END_U 130093 Trường mầm non Lao Bảo

HH2797 Đinh Thị Bích Diệu dinhthibichdieu.mn@quangtri.gov.vn END_U 130093 Trường mầm non Lao Bảo

HH2798 Lê Thị Thúy An lethithuyan2.mn@quangtri.gov.vn END_U 130093 Trường mầm non Lao Bảo

HH2799 Nguyễn Thị Kiều Na nguyenthikieuna.mn@quangtri.gov.vn END_U 130093 Trường mầm non Lao Bảo

HH2800 Nguyễn Thị Ngọc Trâm nguyenthingoctram2.mn@quangtri.gov.vn END_U 130093 Trường mầm non Lao Bảo

HH2801 Trương Thị Ly truongthily.mn@quangtri.gov.vn END_U 130093 Trường mầm non Lao Bảo

HH2802 Hoàng Thị Thu hoangthithu.mn@quangtri.gov.vn END_U 130093 Trường mầm non Lao Bảo

131 UBND huyện Đakrông

DR1704 Hồ Thị Quyết hothiquyet.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131023 Trường TH-THCS A Vao

DR1705 Hoàng Đức Hà Lam hoangduchalam.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131023 Trường TH-THCS A Vao

DR1706 Đặng Thị Ngọc Huyền dangthingochuyen.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131023 Trường TH-THCS A Vao

DR1707 Đặng Thị Diệu Trang dangthidieutrang.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131023 Trường TH-THCS A Vao

DR1708 Hồ Cu Chiêm hocuchiem.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131023 Trường TH-THCS A Vao

DR1709 Hồ Văn Noan hovannoan.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131023 Trường TH-THCS A Vao

DR1710 Hồ Văn Át hovanat.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131023 Trường TH-THCS A Vao



DR1711 Dương Thị Hà Trang duongthihatrang.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131023 Trường TH-THCS A Vao

DR1712 Hồ Thị Tình hothitinh1.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131023 Trường TH-THCS A Vao

DR1713 Võ Thị Như Hà vothinhuha.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131023 Trường TH-THCS A Vao

DR1714 Lê Thị Kim Anh lethikimanh1@quangtri.gov.vn END_U 131005 Phòng Tài chính - Kế hoạch

DR1715 Lò Thị Hinh lothihinh.mn@quangtri.gov.vn END_U 131060 Trường mầm non số 1 Đakrông

DR1716 Lê Thị Thúy Phương lethithuyphuong.mn@quangtri.gov.vn END_U 131052 Trường mầm non Hoa Lan

DR1717 Hồ Thị Diên hothidien.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131028 Trường THCS Tà Long

DR1718 Phùng Thị Hà Phương phungthihaphuong.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131028 Trường THCS Tà Long

DR1719 Phan Thị Thương phanthithuong.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131028 Trường THCS Tà Long

DR1720 Hồ Thị Hòa hothihoa.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131028 Trường THCS Tà Long

DR1721 Hồ Văn Hiếu hovanhieu.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131028 Trường THCS Tà Long

DR1722 Nguyễn Thị Linh nguyenthilinh1@quangtri.gov.vn END_U 131078 UBND xã A Bung

DR1723 Nguyễn Thị Tường Vy nguyenthituongvy@quangtri.gov.vn END_U 131078 UBND xã A Bung

DR1724 Hồ Văn Hiền hovanhien@quangtri.gov.vn END_U 131078 UBND xã A Bung

DR1725 Nguyễn Xuân Thắng nguyenxuanthang1@quangtri.gov.vn END_U 131078 UBND xã A Bung

DR1726 Hồ Thị Khuyết hothikhuyet@quangtri.gov.vn END_U 131078 UBND xã A Bung

DR1727 Hồ Thị Năm hothinam1@quangtri.gov.vn END_U 131067 UBND xã Mò Ó

DR1728 Phan Thị Mai Phương phanthimaiphuong.thcs@quangtri.gov.vn END_U  131026 Trường TH-THCS A Ngo

DR1729 Lê Thị Kim Chung lethikimchung@quangtri.gov.vn END_U 131009 Phòng Văn hóa - Thông tin

DR1730 Đoàn Quang Lâm doanquanglam@quangtri.gov.vn END_U 131009 Phòng Văn hóa - Thông tin

133 UBND huyện Gio Linh

GL2226 Nguyễn Thị Thu Hiền nguyenthithuhien13.mn@quangtri.gov.vn END_U 133078 Trường mầm non Trung Sơn

GL2227 Trương Mỹ Duyên truongmyduyen3.mn@quangtri.gov.vn END_U 133078 Trường mầm non Trung Sơn

GL2228 Hồ Văn Nhung hovannhung@quangtri.gov.vn END_U 133099 UBND xã Linh Thượng

GL2229 Hồ Văn Đinh hovandinh2@quangtri.gov.vn END_U 133099 UBND xã Linh Thượng

GL2230 Thái Quang Huỳnh thaiquanghuynh@quangtri.gov.vn END_U 133105 UBND xã Gio Quang



GL2231 Nguyễn Thị Minh Thức nguyenthiminhthuc.th@quangtri.gov.vn END_U  133043 Trường tiểu học Linh Hải

GL2232 Văn Anh Tuấn vananhtuan.th@quangtri.gov.vn END_U  133041 Trường tiểu học Gio Mai

GL2233 Trần Thị Thu Sương tranthithusuong@quangtri.gov.vn END_U 133095 UBND xã Gio An

GL2234 Lê Mạnh Dũng lemanhdung@quangtri.gov.vn END_U 133095 UBND xã Gio An

GL2235 Lê Thị Thành lethithanh1.thcs@quangtri.gov.vn END_U  133035 Trường THCS Hải Thái

GL2236 Nguyễn Minh Dũng nguyenminhdung.thcs@quangtri.gov.vn END_U  133035 Trường THCS Hải Thái

GL2237 Tạ Quang Hoàng taquanghoang.thcs@quangtri.gov.vn END_U  133022 Trường THCS Gio Mai

GL2238 Lê Văn Ngoạn levanngoan.thcs@quangtri.gov.vn END_U  133022 Trường THCS Gio Mai

GL2239 Văn Anh Tuấn vananhtuan.thcs@quangtri.gov.vn END_U  133022 Trường THCS Gio Mai

GL2240 Trương Thị Thu Hường trongthithuhuong.thcs@quangtri.gov.vn END_U  133022 Trường THCS Gio Mai

GL2241 Lê Thị Hạnh lethihanh.thcs@quangtri.gov.vn END_U  133022 Trường THCS Gio Mai

GL2242 Nguyễn Thị Huyền Trang nguyenthihuyentrang.thcs@quangtri.gov.vn END_U  133022 Trường THCS Gio Mai

GL2243 Trần Quang Bảo Yến trangquangbaoyen@quangtri.gov.vn END_U 133002 Văn phòng UBND huyện

GL2244 Trần Ngọc Linh tranngoclinh@quangtri.gov.vn END_U 133002 Văn phòng UBND huyện

GL2245 Cổ Thế Minh cotheminh@quangtri.gov.vn END_U 133002 Văn phòng UBND huyện

GL2246 Nguyễn Thị Bích nguyenthibich1@quangtri.gov.vn END_U 133093 UBND xã Gio Bình

GL2247 Trần Đức Thuận tranducthuan.giolinh@quangtri.gov.vn END_U 133009 Phòng Văn hóa - Thông tin 

GL2248 Bùi Thị Thanh Thủy buithithanhthuy@quangtri.gov.vn END_U 133009 Phòng Văn hóa - Thông tin 

GL2249 Nguyễn Văn Thanh nguyenvanthanh4@quangtri.gov.vn END_U 133094 UBND xã Gio Hải

GL2250 Nguyễn Đại Minh nguyendaiminh@quangtri.gov.vn END_U 133094 UBND xã Gio Hải

GL2251 Dương Đức Hạnh duongduchanh@quangtri.gov.vn END_U 133002 Văn phòng UBND huyện

GL2252 Phan Văn Thế phanvanthe@quangtri.gov.vn END_U 133088 UBND xã Trung Hải

GL2253 Trần Thị Hưng tranthihung1@quangtri.gov.vn END_U 133096 UBND xã Gio Châu

GL2254 Nguyễn Minh Tùng nguyenminhtung@quangtri.gov.vn END_U 133096 UBND xã Gio Châu

GL2255 Nguyễn Thị Thùy Chi nguyenthithuychi@quangtri.gov.vn END_U 133096 UBND xã Gio Châu



GL2256 Trần Xuân Tạo tranxuantao@quangtri.gov.vn END_U 133087 UBND xã Trung Giang

GL2257 Phan Thị Xanh phanthixanh@quangtri.gov.vn END_U 133087 UBND xã Trung Giang

128 UBND huyện Triệu Phong

TP2445 Nguyễn Thanh Mai nguyenthanhmai.mn@quangtri.gov.vn END_U 128078 Trường mầm non Triệu Phước

134 UBND huyện Cam Lộ

CL1310 Nguyễn Thị Thu Hiền nguyenthithuhien9.th@quangtri.gov.vn END_U  134038 Trường Tiểu học Lê Văn Tám

CL1311 Cáp Thị Hương capthihuong.mn@quangtri.gov.vn END_U 134048 Trường mầm non Hoạ My

CL1312 Lê Thị Thanh Nga lethithanhnga.mn@quangtri.gov.vn END_U 134048 Trường mầm non Hoạ My

CL1313 Võ Quốc Trực voquoctruc@quangtri.gov.vn END_U 134065 Cam Nghĩa

CL1314 Hồ Thị Trang hothitrang1@quangtri.gov.vn END_U 134065 Cam Nghĩa

CL1315 Nguyễn Thanh Long nguyenthanhlong1@quangtri.gov.vn END_U 134065 Cam Nghĩa

CL1316 Nguyễn Anh Hai nguyenanhhai@quangtri.gov.vn END_U 134065 Cam Nghĩa

127 UBND huyện Hải lăng

HL2324 Lê Thị Ánh lethianh2.th@quangtri.gov.vn END_U 127045 Trường tiểu học Hải Phú

HL2325 Võ Thị Thanh Nhàn vothithanhnhan1@quangtri.gov.vn END_U 128013 Phòng Giáo dục-Đào tạo

HL2326 Trần Thị Thanh Duyên tranthithanhduyen@quangtri.gov.vn END_U 128013 Phòng Giáo dục-Đào tạo

121 Sở Y tế

SOYTE3121 Trần Thị Đông tranthidong.yt@quangtri.gov.vn END_U 121032 Trung tâm Y tế dự phòng

SOYTE3122 Nguyễn Thanh Nam nguyenthanhnam.yt@quangtri.gov.vn END_U 121032 Trung tâm Y tế dự phòng

SOYTE3123 Đỗ Thị Ý Nhi dothiynhi.yt@quangtri.gov.vn END_U 121032 Trung tâm Y tế dự phòng

SOYTE3124 Lê Thị Minh Trang lethiminhtrang.yt@quangtri.gov.vn END_U 121032 Trung tâm Y tế dự phòng

SOYTE3125 Phan Thị Phương phanthiphuong.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3126 Nguyễn Thị Trang nguyenthitrang.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3127 Hoàng Thị Tam hoangthitam.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3128 Trương Thị Hà Nhi truongthihanhi.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3129 Võ Hoàng vohoang.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3130 Nguyễn Thị Như Ngọc nguyenthinhungoc.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3131 Hoàng Ngọc Quỳnh Hương hoangngocquynhhuong.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải



SOYTE3132 Vương Thị Huế vuongthihue.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3133 Trần Thị Thương tranthithuong2.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3134 Hoàng Thị Tâm hoangthitam1.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3135 Nguyễn Thị Ngọc Mùi nguyenthingocmui.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3136 Phan Thị Hương phanthihuong1.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3137 Lê Phúc Tâm lephuctam.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3138 Đoàn Thị Vui doanthivui.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3139 Trần Thị Bình tranthibinh.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3140 Trần Ngọc Cảnh tranngoccanh.yt@quangtri.gov.vn END_U 121011 Bệnh viện KV Triệu Hải

SOYTE3141 Nguyễn Thị Ngọc Trinh nguyenthingoctrinh1.yt@quangtri.gov.vn END_U  121170 Trạm y tế xã Vĩnh Lâm

SOYTE3142 Lê Thị Hồng Xiến lethihongxien.yt@quangtri.gov.vn END_U  121153 Trạm y tế xã Triệu Vân

SOYTE3143 Trần Thị Nhung tranthinhung3.yt@quangtri.gov.vn END_U  121168 Trạm y tế xã Vĩnh Long

SOYTE3144 Phạm Thị Thêm phamthithem.yt@quangtri.gov.vn END_U  121170 Trạm y tế xã Vĩnh Lâm

SOYTE3145 Nguyễn Thị Thu Hiền nguyenthithuhien.yt@quangtri.gov.vn END_U  121178 Trạm y tế xã Vĩnh Thạch

SOYTE3146 Lê Thị Tâm lethitam.yt@quangtri.gov.vn END_U  121174 Trạm y tế xã Vĩnh Trung

SOYTE3147 Hồ Thị Thỏa hothithoa.yt@quangtri.gov.vn END_U 121018 Bệnh viện ĐK Đakrông

SOYTE3148 Lê Thị Ngọc Ánh lethingocanh.yt@quangtri.gov.vn END_U 121018 Bệnh viện ĐK Đakrông

SOYTE3149 Trần Nguyễn Hoàng Cẩm trannguyenhoangcam.yt@quangtri.gov.vn END_U 121018 Bệnh viện ĐK Đakrông

SOYTE3150 Hoàng Chánh Thi hoangchanhthi.yt@quangtri.gov.vn END_U 121018 Bệnh viện ĐK Đakrông

SOYTE3151 Đỗ Thị Mỹ Dáng dothimydang.yt@quangtri.gov.vn END_U 121018 Bệnh viện ĐK Đakrông

SOYTE3152 Ngô Thị Mỹ Hương ngothimyhuong.yt@quangtri.gov.vn END_U 121018 Bệnh viện ĐK Đakrông

SOYTE3153 Hoàng Thị Linh hoangthilinh.yt@quangtri.gov.vn END_U 121018 Bệnh viện ĐK Đakrông

SOYTE3154 Hồ Thị Ánh Sương hothianhsuong2.yt@quangtri.gov.vn END_U 121018 Bệnh viện ĐK Đakrông

SOYTE3155 Trần Thị Thùy tranthithuy.yt@quangtri.gov.vn END_U 121018 Bệnh viện ĐK Đakrông

SOYTE3156 Phan Thị Mỹ Lệ phanthimyle2.yt@quangtri.gov.vn END_U 121018 Bệnh viện ĐK Đakrông

SOYTE3157 Lê Văn Vũ levanvu.yt@quangtri.gov.vn END_U 121018 Bệnh viện ĐK Đakrông

SOYTE3158 Nguyễn Thị Hà nguyenthiha5.yt@quangtri.gov.vn END_U 121018 Bệnh viện ĐK Đakrông

113 Sở Giáo dục & Đào tạo

SOGD2447 Đinh Thị Thanh Bình dinhthithanhbinh.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113018 Trường THPT Triệu Phong



SOGD2448 Nguyễn Thị Hải Xoan nguyenthihaixoan.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113018 Trường THPT Triệu Phong

SOGD2449 Lương Thị Huyền Trang luongthihuyentrang.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113018 Trường THPT Triệu Phong

SOGD2450 Nguyễn Thị nguyệt nguyenthinguyet2.tekt@quangtri.gov.vn END_U 113036 Trường trẻ em khuyết tật

SOGD2451 Trần Thị Hoàng Hà tranthihoangha.tekt@quangtri.gov.vn END_U 113036 Trường trẻ em khuyết tật

SOGD2452 Nguyễn Thị Giáng Hương nguyenthigianghuong.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113023 Trường THPT số 2 Đakrông

SOGD2453 Dương Thị Kim Giang duongthikimgiang.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113023 Trường THPT số 2 Đakrông

SOGD2454 Nguyễn Thị Mai Phương nguyenthimaiphuong1.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113023 Trường THPT số 2 Đakrông

SOGD2455 Phan Thị Ngọc Linh phanthingoclinh.dtnt@quangtri.gov.vn END_U 113032 PT DT Đakrông

SOGD2456 Lê Thị Mỹ Hương lethimyhuong.dtnt@quangtri.gov.vn END_U 113032 PT DT Đakrông

SOGD2457 Lê Thị Minh Tình lethiminhtinh.dtnt@quangtri.gov.vn END_U 113032 PT DT Đakrông

SOGD2458 Nguyễn Thị Hồng Nhiên nguyenthihongnhien.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113047 Trường THPT Hướng Phùng

SOGD2459 Hồ Công Mặc Vũ hocongmacvu1.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113047 Trường THPT Hướng Phùng

SOGD2460 Lê Thị Ngọc Hà lethingocha1.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113044 Trường THPT Trần Thị Tâm

SOGD2461 Phạm Thị Minh Hải phamthiminhhai.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113044 Trường THPT Trần Thị Tâm

SOGD2462 Nguyễn Thị Tâm nguyenthitam.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113044 Trường THPT Trần Thị Tâm

SOGD2463 Nguyễn Thị Tuyết Trinh nguyenthituyettrinh1.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113044 Trường THPT Trần Thị Tâm

SOGD2464 Nguyễn Thị Ánh Hồng nguyenthianhhong.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113044 Trường THPT Trần Thị Tâm

SOGD2465 Phan Hòa phanhoa.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113025 Trường THPT Gio Linh

101 Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh

HD0044 Phạm Văn Phúc phamvanphuc1@quangtri.gov.vn END_U 101005 Phòng Pháp chế

HD0045 Lê Thanh Hải lethanhhai3@quangtri.gov.vn END_U 101005 Phòng Pháp chế

120 Sở LĐ-TB&XH

SOLD0167 Nguyễn Văn Đồng nguyenvandong1@quangtri.gov.vn END_U 120014 Trung tâm ĐTBD và BTXH

SOLD0168 Nguyễn Thị Hà nguyenthiha1@quangtri.gov.vn END_U 120014 Trung tâm ĐTBD và BTXH

SOLD0169 Văn Thị Mỹ Nhung vanthimynhung@quangtri.gov.vn END_U 120014 Trung tâm ĐTBD và BTXH

SOLD0170 Trần Thị Hương Lan tranthihuonglan1@quangtri.gov.vn END_U 120014 Trung tâm ĐTBD và BTXH

SOLD0171 Nguyễn Thị Khánh Linh nguyenthikhanhlinh1@quangtri.gov.vn END_U 120014 Trung tâm ĐTBD và BTXH

SOLD0172 Phan Ngọc Minh Vương phanngocminhvuong@quangtri.gov.vn END_U 120014 Trung tâm ĐTBD và BTXH

SOLD0173 Bùi Thị Mỹ Dung buithimydung@quangtri.gov.vn END_U 120014 Trung tâm ĐTBD và BTXH



SOLD0174 Nguyễn Đình Linh Thư nguyendinhlinhthu@quangtri.gov.vn END_U 120014 Trung tâm ĐTBD và BTXH

SOLD0175 Dương Thị Kiều Oanh duongthikieuoanh1@quangtri.gov.vn END_U 120014 Trung tâm ĐTBD và BTXH

SOLD0176 Nguyễn Thị Lan Phương nguyenthilanphuong1@quangtri.gov.vn END_U 120014 Trung tâm ĐTBD và BTXH

SOLD0177 Đỗ Thị Thu Thương dothithuphuong@quangtri.gov.vn END_U 120014 Trung tâm ĐTBD và BTXH

116 Sở NN & PTNT

SONN0770 Lê Ngọc Hiệu lengochieu@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0771 Tạ Hùng Vỹ tahungvy@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0772 Phạm Phong Thu phamphongthu@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0773 Trương Đình Thiên truongdinhthien@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0774 Đinh Anh Minh dinhanhminh@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0775 Nguyễn Đình Học nguyendinhhoc@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0776 Võ Văn Đà vovanda@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0777 Nguyễn Hữu Xuân nguyenhuuxuan@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0778 Nguyễn Như Binh nguyennhubinh@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0779 Đăng Quang Hùng dangquanghung@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0780 Đinh Thái Bình dinhthaibinh@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0781 Trần Trọng Dũng trantrongdung1@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0782 Nguyễn Văn Đức nguyenvanduc2@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0783 Nguyễn Khánh Trường nguyenkhanhtruong@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0784 Trịnh Xuân Khấm trinhxuankham@quangtri.gov.vn END_U 116019 BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông

SONN0785 Đỗ Thị Phương Thảo dothiphuongthao@quangtri.gov.vn END_U 116012 Chi cục QLCL NLS&TS

132 UBND huyện Vĩnh Linh

VL2291 Võ Thị Thảo vothithao1@quangtri.gov.vn END_U 132096 UBND xã Vĩnh Tú

VL2292 Nguyễn Thị Việt Hà nguyenthivietha@quangtri.gov.vn END_U 132096 UBND xã Vĩnh Tú

VL2293 Nguyễn Thị Huyền nguyenthihuyen2@quangtri.gov.vn END_U 132095 UBND xã Vinh Thái

VL2294 Nguyễn Văn Quang nguyenvanquang3@quangtri.gov.vn END_U 132095 UBND xã Vinh Thái

VL2295 Nguyễn Duy Thường nguyenduythuong@quangtri.gov.vn END_U 132095 UBND xã Vinh Thái

VL2296 Lê Đức Hải leduchai@quangtri.gov.vn END_U 132095 UBND xã Vinh Thái

VL2297 Nguyễn Thị Thủy nguyenthithuy5@quangtri.gov.vn END_U 132095 UBND xã Vinh Thái

135 UBND thành phố Đông Hà

DH1617 Hoàng Thị Phương Liên hoangthiphuonglien.thcs@quangtri.gov.vn END_U 135023 Trường THCS Đường 9

DH1618 Nguyễn Thị Nga nguyenthinga.thcs@quangtri.gov.vn END_U 135023 Trường THCS Đường 9



DH1619 Phạm Thị Hoài Hương phamthihoaihuong.mn@quangtri.gov.vn END_U 135047 Trường mầm non Hoa Sen

DH1620 Nguyễn Thị Lan nguyenthilan3@quangtri.gov.vn END_U 135058 UBND Phường 1

DH1621 Phạm Thị Diệu Thúy phamthidieuthuy@quangtri.gov.vn END_U 135058 UBND Phường 1

DH1622 Đặng Thị Thủy dangthithuy1@quangtri.gov.vn END_U 135058 UBND Phường 1

DH1623 Nguyễn Ngọc Định nguyenngocdinh2@quangtri.gov.vn END_U 135058 UBND Phường 1




